بسم الله الرحمن الرحيم 
Nhân danh Allah, Đấng Độ Lượng, Đấng Khoan Dung

	Đạo Đức Người Muslim
	أخلاق المسلم

	Chớ đừng vượt quá giới hạn
	و لا تعتدوا 

	Chớ đừng tàn phá trên trái đất
	و لا تعثوا في الأرض مفسدين

	Chớ đừng pha trộn chân lý với cái ngụy tạo
	و لا تلبسوا الحق بالباطل 

	Chớ đừng làm chứng cho điều gì đó mà ngươi không biết rõ về nó
	و لا تقف ما ليس لك به علم 

	Chớ đừng bước đi với dáng điệu ngạo mạn trên mặt đất
	و لا تمش في الأرض مرحا 

	Chớ đừng vênh mặt trước mọi người 
	و لا تصعر خدك للناس

	Hãy hướng sự quan tâm của Ngươi đến những người có đức tin
	و اخفض جناحك للمؤمنين

	Hãy dịu giọng trong lời ăn tiếng nói
	و اغضض من صوتك 

	Hãy đi đứng một cách khiêm tốn
	و اقصد في مشيك

	Hãy tránh xa những kẻ ngu dốt
	و اعرض عن الجاهلين

	Hãy lượng thứ và hãy bảo ban điều đúng
	خذ العفو و أمر بالعرف

	Hãy dùng điều tốt đẩy lùi điều xấu
	ادفع بالتي هي أحسن

	Hãy mời gọi đến với con đường Thượng Đế của Ngươi bằng sự khôn ngoan
	ادع إلى سبيل ربك بالحكمة

	Chớ đừng hủy hoại sự bố thí của các ngươi bởi những lời nhắc khéo về tấm lòng của các ngươi hay bởi việc làm tổn thương
	لا تبطلوا صدقاتكم بالمن و الأذى

	Chớ đừng ăn tài sản của nhau một cách bất chính
	و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل

	Chớ đừng gọi nhau bằng những biệt danh
	و لا تنابزوا بالألقاب

	Nhóm người này chớ nên cười nhạo nhóm người kia 
	و لا يسخر قوم من قوم 

	Chớ đừng nói xấu lẫn nhau
	و لا يغتب بعضكم بعضا

	Chớ đừng dọ thám lẫn nhau
	و لا تجسسوا

	Hãy tránh nhiều giả định (tiêu cực)
	اجتنبوا كثيرا من الظن

	Hãy gia nhập hoàn toàn vào Islam
	ادخلوا في السلم كافة 

	Khi các ngươi được chào hỏi lịch thiệp thì các ngươi hãy đáp lại bằng lời chào tốt hơn 
	و إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها

	
	


	Phải hiếu thảo với cha mẹ, phải cư xử tử tế với bà con họ hàng, với trẻ mồ côi 
	و بالوالدين إحسانا و ذي القربى و اليتامى 

	Hãy phân phát cho những người nghèo
	و أطعموا البائس الفقير 

	Chớ đừng (vì tham lam) mà tráo vật xấu của các ngươi để đối lấy vật tốt
	و لا تتبدلوا الخبيث بالطيب

	Hãy giao lại cho trẻ mồ côi tài sản của chúng
	و آتوا اليتامى أموالهم 

	Hãy chi dùng từ những bổng lộc mà TA đã ban cấp cho các ngươi
	أنفقوا مما رزقناكم

	Hãy nói lời chân thật
	و قولوا قولا سديدا 

	Phải nói năng nhã nhặn với mọi người
	و قولوا للناس حسنا 

	Chớ đừng tiếp tay nhau làm điều tội lỗi và gây hận thù
	و لا تعاونوا على الإثم و العدوان

	Hãy giúp nhau làm điều đạo đức và Taqwa (ngay chính, sợ Allah)
	و تعاونوا على البر و التقوى

	Hãy giữ lời thề của mình
	و احفظوا أيمانكم 

	Hãy thực hiện giao ước với Allah khi các ngươi đã cam kết với Ngài
	و أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم

	Hãy đong cho đủ 
	و أوفوا الكيل إذا كلتم

	Hãy cân cho đúng
	و زنوا بالقسطاس المستقيم

	Hãy hiên ngang đứng lên bênh vực công lý
	كونوا قوامين بالقسط 

	Hãy công bằng vô tư
	اعدلوا 





